
Các bản văn tham khảo về hai người phụ nữ trong Thánh Kinh 
(Evà và Đức Maria) 

 
St 1, 26-27: 
 

26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như 
chúng ta, để con người làm bá chủ cả biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và 
mọi giống vật bò dưới đất.”  

27  Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người 
theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 

 
St 2, 18-25: 
 

18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm 
cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 

19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với 
con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên 
nó sẽ là thế. 

20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người 
không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 

21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con 
người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 

22  ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một 
người đàn bà và dẫn đến với con người. 

23 Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được 
gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”. 

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ, và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương 
một thịt. 

25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. 
 

St 3, 1-20: 
 

1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên 
Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi không 
được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?’” 

2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái cây trong vườn thì chúng tôi được ăn. 
3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn, không 

được động tới, kẻo phải chết.’” 
4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 
5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông 

bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện ác.” 
6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho 

mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với 
mình; ông cũng ăn.  

7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá và làm khố 
che thân. 

8 Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, 
con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC 
CHÚA là Thiên Chúa. 

9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?”  

10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, 
nên con lẩn trốn.” 

11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải 
ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?”  

12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con 
ăn.” 

13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà 
thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”  

14 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị 
nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải 
ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 

15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người 
ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” 

16 Với người đàn bà, Chúa phán: “Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai 
nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó 
sẽ thống trị ngươi.” 

17 Với con người, Chúa phán: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền 
cho ngươi rằng: ‘Ngươi đừng ăn nó’, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải 
cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. 

18 Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. 
19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, 

ngươi được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” 
20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh. 

 
Kh 12, 1-9, 13-18: Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà 
 

1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp 
mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 

2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 
3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu 

và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 
4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con 

Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là 
nó nuốt ngay con bà. 

5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt 
mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của 
Người. 

6 Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ 
ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.       

7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao 
chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. 

8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. 
9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, 

tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó 
cũng bị tống xuống với nó… 

 
13 Khi Con Mãng Xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã 

sinh con trai. 
14 Bà được ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà 

được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa Con Rắn. 



15 Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi. 
16 Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con Mãng Xà 

phun ra. 
17 Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại 

trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời 
chứng của Đức Giê-su. 

18 Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển. 
 
Lc I,26-38: Truyền tin cho Đức Ma-ri-a 
 

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một 
thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 

27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. 
Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 
cùng bà.” 

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 
31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 
32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa 

sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 
33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ 

chồng!”’ 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp 

bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 
36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một 

người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng. 
37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như 

lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.  
 
 


